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Các Hội thẩm nhân dân:  
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- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên tòa: Bà Blúp Tiến - Kiể  sá  viên  

  Ngày 27 tháng 7 nă  2023   ại Hội  r ờng xé  xử  T a án nh n   n huy n 

Ph      n xé  xử s   hẩ   ông  hai vụ án hôn nhân - gia đình thụ lý số 

480/2023/TLST-HNGĐ ngày 16/3/2023 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo nhận hồ s  vụ án số 06/2023/TB-TA ngày 

05 tháng 6 nă  2023 của Tòa án nhân dân huy n Ph      n    nh Quảng Nam về 

vi  : “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn” theo Quyế  định đ a vụ án ra 

xét xử số 01/2023/QĐXX T-HNGĐ ngày 10 tháng 7 nă  2023 giữa  á  đ  ng 

sự: 

Nguyên đơn: Bà Phan Thị Thúy H, sinh nă : 1988  

Địa  h :  ố 80, đ ờng P  ph ờng 19  quận B  Thành phố H  vắng  ặ  ( ó 

đ n xin xé  xử vắng  ặ )  

Bị đơn: Ông Lê Huy Nguyễn H1, sinh nă : 1978  

Địa  h :  ố 80, đ ờng P  ph ờng 19  quận B  Thành phố H. 

Địa  h   ạ   rú: Thôn 4, xã Đ  huy n P    nh Q,  ó  ặ   ại phiên   a  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện ngày 02/3/2023, bản tự khai và quá trình làm việc tại 

Tòa án nguyên đơn bà Phan Thị Thúy H trình bày: 

- Về hôn nh n: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn H1  ự nguy n 

đăng     ế  hôn  ại Uỷ ban nh n   n (UBND) ph ờng 19  quận B  Thành phố H 

vào nă  2013. Quá  rình sống  hung 05 nă  đầu hạnh phú   Từ nă  2019  rở đi, 

 hì xảy ra   u  huẫn, nguyên nh n   u  huẫn là  o  ó sự bấ  đồng quan điể  

trong  uộ  sống hàng ngày  vợ  hồng  hông   n  iếng nói  hung  Ông H1 gia 

 r ởng, ghen tuông,  h ờng nói những   u xú  phạ  và đánh đập bà H  sau nhiều 

lần  huyên giải nh ng  hông đ ợ   vợ  hồng  hông   n  iếng nói  hung và  ỗi 

ng ời  ự  ó  uộ  sống  ho riêng  ình  Nay, nhận  hấy  ình  ả  vợ  hồng đã hế   

 hông  hể đoàn  ụ đ ợ  nữa nên bà H xin đ ợ  ly hôn v i ông Lê Huy Nguyễn 

H1.  

- Về  on  hung: Trong quá  rình  hung sống bà Phan Thị Thúy H và ông 

Lê Huy Nguyễn H1 có 02 con chung là cháu Lê Hoàng Bảo N, sinh ngày 

25/6/2012 và Lê Hoàng Phúc T, sinh ngày 08/11/2017. Tại đ n xin ly hôn bà H 

nhận nuôi  háu Lê Hoàng Phú  T    n  háu Lê Hoàng Bảo N giao cho ông H1, bà 

H không yêu  ầu ông H1  ấp   ỡng nuôi  on  Tại bản  hỏa  huận  ấp   ỡng nuôi 

con ngày 23/6/2023, bà H nhận  rá h nhi    hă  só   nuôi   ỡng hai  on và 

đồng   ông Lê Huy Nguyễn H1  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Bảo N  ỗi  háng 

3 000 000 đồng  ho đến  hi  háu N đủ 18  uổi  

- Về  ài sản  hung  nợ  hung: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn 

H1 không có. 

Bà H là  đ n đề nghị T a án  hông  iến hành  ở phiên họp  iể   ra vi   

giao nộp   iếp  ận   ông  hai  hứng  ứ, h a giải và xin xé  xử vắng  ặ   

Bị đơn ông Lê Huy Nguyễn H1 trình bày:  

Ông Lê Huy Nguyễn H1 và bà Phan Thị Thúy H  ự nguy n đến hôn nh n 

và  ó đăng     ế  hôn  heo qui định  ủa pháp luậ   Quá trình  hung sống vợ 

 hồng h a  huận và  ó hai đứa  on  nh ng  ể  ừ  hời điể   ị h b nh Covid - 19 

bùng phá    inh  ế  hó  hăn  nên vợ  hồng bấ  đồng quan điể   phá  sinh   u 

 huẫn  Đến  háng 6/2022   u  huẫn vợ  hồng  rầ   rọng đến  háng 7/2022  ông 

H1 đến  hôn 4  xã Đ  huy n P    nh Q làm công nhân cho đến nay  Hi n nay, bà H 

xin ly hôn thì ông H1 đồng     o  ình  ả  vợ  hồng  hông   n nên đề nghị T a 

án giải quyế   ho vợ  hồng đ ợ  ly hôn. 

- Về  on  hung: Ông Lê Huy Nguyễn H1 đồng   để bà H  hă  só   nuôi 

  ỡng 02 con chung là cháu Lê Hoàng Bảo N và Lê Hoàng Phúc T. Ông H1  ấp 

  ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Bảo N  ỗi  háng 3 000 000 đồng  ho đến  hi  háu N 

đủ 18  uổi và  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Phú  T  ỗi  háng 2 000 000 đồng 

 ho đến  hi  háu T đủ 18  uổi   

- Về  ài sản  hung: Ông Lê Huy Nguyễn H1  hông yêu  ầu T a án giải 

quyế   

- Về nợ  hung: Ông Lê Huy Nguyễn H1 và bà Phan Thị Thúy H không có. 
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Đại diện Viện kiểm sát phát biểu:  

Về tố tụng: Về vi    u n  heo pháp luậ   ố  ụng  ủa Thẩ  phán  ừ  hi  hụ 

l  vụ án   iến hành  hu  hập  hứng  ứ đã  hự  hi n đúng  heo quy định  ại Điều 48 

Bộ luậ   ố  ụng   n sự; Đối v i hội đồng xé  xử  ại phiên   a đã  hự  hi n đúng 

 á  quy định  ủa pháp luậ   ố  ụng   h     đã  hự  hi n đúng nhi   vụ  ại phiên 

t a; Đối v i nguyên đ n  bị đ n đã  hấp hành đúng  á  quy định  ại  á  Điều 70  

Điều 71  Điều 72 và Điều 234  ủa Bộ luậ   ố  ụng   n sự  

Về sự vắng  ặ   ủa Nguyên đ n bà H  ó đ n xin xé  xử vắng  ặ  nên Hội 

đồng xé  xử xé  xử vắng  ặ   ủa bà H là phù hợp quy định  ại Điều 227 Bộ luậ  

Tố  ụng   n sự  

Về nội dung: Áp  ụng  hoản 1 Điều 28  điể  a  hoản 1 Điều 35  điể  a 

 hoản 1 Điều 39   hoản 1 Điều 227 Bộ luậ  Tố  ụng d n sự;  hoản 1 Điều 51  

Điều 56  Điều 81  Điều 82  Điều 83  Điều 110  Điều 116  Điều 117 Luậ  Hôn 

nh n và gia đình đề nghị Hội đồng xé  xử giải quyế   heo h  ng:  

  - Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu  ầu xin ly hôn  ủa nguyên đ n  

- Về con chung: Giao cháu Lê Hoàng Bảo N, sinh ngày 25/6/2012 và Lê 

Hoàng Phúc T, sinh ngày 08/11/2017 cho bà H  hă  só   giáo  ụ   nuôi   ỡng   

- Về cấp dưỡng nuôi con: Ghi nhận sự  hỏa  huận  ủa ông Lê Huy Nguyễn 

H1 và bà Phan Thị Thúy H, ông H1  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Bảo N  ỗi 

 háng 3 000 000 đồng  ho đến  hi  háu N đủ 18  uổi  Ghi nhận sự  ự nguy n  ủa 

ông H1  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Phú  T  ỗi  háng 2 000 000 đồng  ho 

đến  hi  háu T đủ 18  uổi  

- Về tài sản chung và nợ chung: Ông Lê Huy Nguyễn H1 và bà Phan Thị 

Thúy H không có, không yêu cầu giải quyết, nên không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về  hủ  ụ   ố  ụng: Nguyên đ n bà Phan Thị Thúy H  hởi  i n yêu  ầu 

Tòa án nh n   n quận B  Thành phố H giải quyế  cho ly hôn ông Lê Huy Nguyễn 

H1. Tuy nhiên, qua xác minh thì ông H1 hi n đang là  công nhân cho Công ty 

vàng Ph      n và đăng     ạ   rú  ại  hôn 4  xã Đ  huy n P    nh Q  Vì vậy  Tòa 

án nh n   n quận B  Thành phố H  huyển hồ s  vụ án  ho T a án nh n   n huy n 

Ph      n    nh Quảng Na  giải quyế   heo quy định  ại điể  a  hoản 1 Điều 39  

 hoản 1 Điều 41 Bộ luậ  Tố  ụng   n sự là đúng qui định  ủa pháp luậ . Xá  định 

đ y là quan h  pháp luậ   ranh  hấp về Hôn nh n và gia đình  heo  hoản 1 Điều 

28 Bộ luậ  Tố  ụng   n sự  nên vụ án  huộ   hẩ  quyền giải quyế   ủa T a án 

nh n   n huy n Ph      n    nh Quảng Na   heo quy định  ại điể  a  hoản 1 

Điều 35  điể  a  hoản 1 Điều 39 Bộ luậ   ố  ụng   n sự   

Nguyên đ n bà Phan Thị Thúy H  ó đ n xin xé  xử vắng  ặ  nên Hội đồng 

xé  xử quyế  định xé  xử vắng  ặ  bà H là phù hợp quy định  ại  hoản 1 Điều 227 

Bộ luậ  Tố  ụng   n sự  



4 

 

Tại phiên   a ông Lê Huy Nguyễn H1  hống nhấ  v i  á   ài li u   hứng  ứ 

 à bà Phan Thị Thúy H  ung  ấp  ho T a án  

[2] Về quan h  hôn nh n: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn H1 

 ự nguy n  ì  hiểu và đăng     ế  hôn  ại UBND ph ờng 19  quận B  Thành phố 

H vào nă  2013  Đ y là quan h  hôn nh n hợp pháp đ ợ  pháp luậ   ôn  rọng và 

bảo v    au  hi  ế  hôn bà H và ông H1  hung sống h a  huận hạnh phú  đ ợ  05 

nă   sau đó vợ  hồng phá  sinh   u  huẫn  nguyên nh n  o  ị h b nh Covi  - 19 

bùng phá    inh  ế  hó  hăn  nên vợ  hồng bấ  đồng quan điể   Tháng 6/2022, 

  u  huẫn  rầ   rọng đến 7/2022  thì ông H1 đến là  công nhân cho Công ty 

vàng Ph      n đến nay  ông H1 không về nhà  vợ  hồng  hông  ó sự quan     

 rao đổi v i nhau   ình  ả  vợ  hồng  hông   n  Hội đồng xé  xử  ó  ăn  ứ  hẳng 

định bà H và ông H1 đã  hông   n  hung sống v i nhau  ộ   hời gian  ài  giữa 

hai vợ  hồng  hông   n yêu  h  ng  quan     đến nhau    u  huẫn  ũng đã đ ợ  

hai bên gia đình  huyên giải nh ng  hông  ó  ế  quả   o vậy  ình  rạng hôn nh n 

 ủa bà H và ông H1 đã đến  ứ   rầ   rọng   hông  hể  hắ  phụ  đ ợ   đời sống 

 hung  hự   ế đã  hông   n   ụ  đí h hôn nh n  hông đạ  đ ợ   Vì vậy  Hội 

đồng xé  xử  hấp nhận cho bà H đ ợ  ly hôn ông H1 là phù hợp  hoản 1 Điều 

56 Luậ  Hôn nh n và gia đình.  

[3] Về  on  hung: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn H1 có 02 

con chung là cháu Lê Hoàng Bảo N, sinh ngày 25/6/2012 và Lê Hoàng Phúc T, 

sinh ngày 08/11/2017. Theo nguy n vọng  ủa  háu N  uốn ở v i  ẹ   n  háu T 

  n nhỏ  bà H nhận  rá h nhi    hă  só   nuôi   ỡng hai  on là phù hợp v i 

nguy n vọng  ủa  on  nên giao cháu Lê Hoàng Bảo N và cháu Lê Hoàng Phúc T 

cho bà H  hă  só   giáo  ụ   nuôi   ỡng   

[4] Về  ấp   ỡng nuôi con: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn 

H1  hỏa  huận ông Lê Huy Nguyễn H1  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Bảo N, 

sinh ngày 25/6/2012  ỗi  háng 3 000 000 đồng  ho đến  hi  háu N đủ 18  uổi  

Tại phiên   a ông Lê Huy Nguyễn H1 nhận  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Phú  

T  ỗi  háng 2 000 000 đồng  ho đến  hi  háu T đủ 18  uổi  Xé   hấy  Vi   ông 

H1  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Phú  T là  ự nguy n và  hông  rái v i qui 

định  ủa pháp luậ   nên Hội đồng xé  xử  hấp nhận  

[5] Về  ài sản  hung: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn H1 

 hông  ó và  hông yêu  ầu T a án giải quyế   

[6] Về nợ  hung: Bà Phan Thị Thúy H và ông Lê Huy Nguyễn H1 không 

 ó nợ  hung   o đó Hội đồng xé  xử  hông xe  xé   

[7] Tại phiên   a Kiể  sá  viên đề nghị Hội đồng xé  xử xe  xé  về quan 

h  hôn nh n  nuôi  on  hung   ấp   ỡng nuôi  on  Xé   hấy, đề nghị  ủa đại  i n 

Vi n  iể  sá   ại phiên  oà là  ó  ăn  ứ  heo quy định pháp luậ  nên Hội đồng xé  

xử  hấp nhận  

[8] Về án phí hôn nhân - gia đình sơ thẩm và án phí cấp dưỡng nuôi con: 

Căn  ứ  hoản 4 Điều 147  ủa Bộ luậ   ố  ụng   n sự; điể  a  hoản 5  điể  b 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx
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khoản 6 Điều 27  ủa Nghị quyế  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa 

Ủy ban Th ờng vụ Quố  hội về  ứ   hu   iễn  giả    hu  nộp  quản l  và sử 

 ụng án phí và l  phí T a án thì bà Phan Thị Thúy H phải  hịu án phí hôn nhân- 

gia đình    n ông Lê Huy Nguyễn H1 phải  hịu 50%  ứ  án phí  ấp   ỡng nuôi 

con. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  hoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 41, khoản 4 Điều 147, khoản 1 Điều 227 Bộ luậ  Tố  ụng   n sự; 

 hoản 1 Điều 51   hoản 1 Điều 56  Điều 81   hoản 2 Điều 82  Điều 83, Điều 110, 

Điều 116  Điều 117 Luậ  hôn nh n và gia đình; điể  a  hoản 5  điể  b  hoản 6 

Điều 27  ủa Nghị quyế  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban 

Th ờng vụ Quố  hội  

 Chấp nhận đ n  hởi  i n  ủa bà Phan Thị Thúy H. 

 1. Về quan hệ hôn nhân: Xử  ho bà Phan Thị Thúy H đ ợc ly hôn ông Lê 

Huy Nguyễn H1.  

2. Về con chung: Giao cháu Lê Hoàng Bảo N, sinh ngày 25/6/2012 và Lê 

Hoàng Phúc T, sinh ngày 08/11/2017 cho bà Phan Thị Thúy H  hă  só   giáo 

 ụ   nuôi   ỡng.  

 Sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng 

việc thăm nom con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa 

án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng 

các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong 

việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 

3. Về cấp dưỡng nuôi con: Ông Lê Huy Nguyễn H1  ấp   ỡng nuôi  háu 

Lê Hoàng Bảo N, sinh ngày 25/6/2012  ỗi  háng 3 000 000 đồng (Ba triệu đồng) 

và  ấp   ỡng nuôi  háu Lê Hoàng Phú  T, sinh ngày 08/11/2017  ỗi  háng 

2 000 000 đồng (Hai triệu đồng)  ho đến  hi cháu N và cháu T đủ 18  uổi. 

4. Về án phí hôn nhân - gia đình sơ thẩm và án phí cấp dưỡng nuôi con:  

Bà Phan Thị Thúy H phải  hịu án phí hôn nhân - gia đình s   hẩ  số tiền 

300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng). Đ ợ   hấu  rừ vào số  iền 300.000 đồng (Ba 

trăm ngàn đồng) bà H đã nộp  ạ  ứng án phí  heo Biên lai  hu  iền  ạ  ứng án 

phí  l  phí T a án số 0019647 ngày 14/3/2023  ủa Chi  ụ   hi hành án   n sự 

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Lê Huy Nguyễn H1 phải chịu án phí cấp   ỡng nuôi con số  iền 

150 000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).      

Bị đ n  ó quyền  háng  áo  rong hạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án s   hẩ   
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Nguyên đ n vắng  ặ  đ ợ  quyền  háng  áo  rong hạn 15 ngày  ể  ừ ngày 

nhận đ ợ  bản án hoặ  bản án đ ợ  niê  yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

theo qui định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:                                              T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Cá  đ  ng sự;                                        THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

- Vi n  iể  sá ;                                                                           (Đã ký và đóng dấu) 

- Chi  ụ  T H A; 

- Tòa án   nh; 

- UBND ph ờng 19; 

- L u hồ s .                                                   

                                                                                    Phan Thị Lan                                                               

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

